
Phụ lục I:
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TRỒNG TRỌT ĐƯỢC CHỨNG NHẬN VIETGAP 

(Kèm theo Văn bản số:           /SNN-PTNT&QLCL ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT Tên cơ sở sản xuất kinh doanh Địa chỉ Tên sản phẩm

1 Cty TNHH Nông nghiệp  Đồng Nai VinEco Km 13, Quốc Lộ 51, xã Tam Phước, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

chuối, xoài, cam, quýt,
chanh không hạt, nhãn,
thanh long.

2 Cty TNHH Nông nghiệp  Đồng Nai VinEco Tổ 12, ấp 5, xã Long Phước, Long Thành

Các loại rau, Bưởi,
Chanh không hạt, mít,
dừa, chôm chôm, táo,
ổi, khế, sơ ri, xoài.

3 Tổ hợp tác Rau Trảng Dài Phường Trảng Dài, TP,Biên Hòa Các loại rau
4 HTX rau an toàn Lộc Tiến Xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc Các loại rau
5 HTX Trúc Lâm, Tân Phú Ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú Các loại rau
6 THT rau Vĩnh Tân Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu Các loại rau

7 Công ty TNHH MTV thực phẩm Ánh Nhi 38, Tổ 2, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom Các loại nấm

8 HTX TMDVNN Bưởi Suối Đá Xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc Bưởi
9 HTX TMDVNN Lộc Xuân Xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc Bưởi
10 HTX Tà Lài Xã Tà Lài, huyện Tân Phú Bưởi
11 HTX Lộc Phát Xã Phú Lộc, huyện Tân Phú Bưởi
12 HTX Phú Thịnh Xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú Bưởi
13 HTX Đồng Phát Thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú Bưởi
14 HTX Nông nghiệp và dịch vụ Bình Lợi Xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu Bưởi
15 HTX dịch vụ Nông nghiệp Phú An Xã Phú An, huyện Tân Phú Bưởi, sầu riêng
16 THT ấp 3 xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn, huyện Định Quán Quýt
17 HTX Dịch vụ - Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch  Bình Minh xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu Quýt
18 Tổ hợp tác Thanh long Ngọc Phát Xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom Thanh Long
19 HTX TMDVNN Xuân Định Xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc Sầu riêng
20 THT nông sản sạch Bến Nôm 2 Xã Phú Cường, huyện Định Quán Sầu riêng

21 HTX Nông Nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Xuân LậpTp. Long Khánh Sầu riêng, chôm chôm

22 HTX Sầu riêng Lò Than Xã Bảo Bình, Cẩm Mỹ Sầu riêng
23 Xã Quang Trung Xã Quang Trung, huyện Thống Nhất Chôm chôm
24 HTX TM DV NN Chôm chôm Bảo Hòa Xã Bảo Hòa huyện Xuân Lộc Chôm chôm
25 HTX NN-DV-TM Bình Lộc Xã Bình Lộc, TP,Long Khánh Chôm chôm
26 Công ty TNHH Tâm Bình Xuân Lộc Xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc Mãng cầu na
27 Tổ hợp tác mãng cầu ta Phú lộc Xã Phú Lộc, huyện Tân Phú Mãng cầu na
28 Tổ hợp tác mãng cầu xiêm Xuân Bảo Xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ Mãng cầu xiêm
29 THT Xoài ấp Phú Quý 2 Xã La Ngà, huyện Định Quán Xoài
30 Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Vĩnh TâmXã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu Xoài
31 HTX NNTMDV Bầu Sình Xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc Xoài
32 HTX Nông nghiệp - Dịch vụ - Thương mại - Du lịch  Xoài Phú Lý Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu Xoài
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